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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tư Nghĩa, ngày  14  tháng 9 năm 2026
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TƯ NGHĨA

(Kèm theo Công văn số   691 /BVĐK-KHTH ngày 14/9/2026 của Bệnh viện đa khoa khu vực Tư Nghĩa)
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TƯ NGHĨA
2. Địa chỉ: 32 Đặng Thuỳ Trâm - xã Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
3. Thời gian làm việc hằng ngày khám bệnh, chữa bệnh: 24/24h
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh :

TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,

chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

1 Đặng Văn Điểm

000477/QNG-CCHN
ngày 15/10/2012

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động:
701/QĐ-SYT ngày 15/5/2020

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội;
khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

tiết; thực hiện Siêu âm bụng tổng quát; siêu
âm tim và mạch máu; Điện tim

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

BSCKI II chuyên ngành Nội tiết - Giám
đốc. Tham gia khám, chữa bệnh tại khoa
Nội tổng hợp - Nhi - Dinh dưỡng và khoa
Khám bệnh; khoa Chẩn đoán hình ảnh-
TDCN

17h30-20h00 từ thứ 2 đến
thứ 6; Sáng từ

07h00-11h30, chiều từ
13h30-17h00 ngày nghỉ sau
ca trực, ngày nghỉ phép, thứ

Bảy, Chủ Nhật tại Phòng
khám đa khoa An Phước

2 Trương Ngọc Thạch

000471/QNG-CCHN
ngày 15/10/2012

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động:
712/QĐ-SYT ngày 06/6/2016

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động:
1221/QĐ-SYT ngày 22/6/2018

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; khám chữa
bệnh hệ Nội Nhi; Thực  hiện các kỹ thuật

siêu âm tổng quát, điện tim, nội soi tiêu hoá

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Thạc sĩ/Bác sĩ - Phó Giám đốc Kiêm trưởng
Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Dinh dưỡng.
Chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của
Trung tâm. Tham gia Khám bệnh, chữa
bệnh tại khoa Nội tổng hợp - Nhi - Dinh
dưỡng và khoa khám bệnh; khoa Chẩn đoán
hình ảnh-TDCN

 

Sáng từ 07h00-11h30, chiều
từ 13h30-17h00 các ngày

thứ 7, chủ nhật và các ngày
nghĩ lễ tại Phòng Khám Nội

của Bác sĩ Trương Ngọc
Thạch

3 Nguyễn Thị Kim Huệ
003375/QNG-CCHN

ngày 01/4/2016
1807/QĐ-SYT ngày 09/6/2026

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng hàm

mặt; thực hiện các kỹ thuật điện tim 

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ. Tham gia công tác khám bệnh, chữa
bệnh tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Dinh
dưỡng và khoa Khám bệnh; Khoa Ngoại -
Phụ Sản - Liên chuyên khoa (Khám Răng
hàm mặt); Khoa Chẩn đoán hình ảnh-
TDCN

Không



2

TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,

chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

4 Lê Thị Xuân Trang

000316/QNG-CCHN
ngày 30/8/2012

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động:
704/QĐ-SYT ngày 06/6/2016

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động:
1181/QĐ-SYT ngày 22/6/2018

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; khám
bệnh, chữa bệnh hệ Nội - Nhi; Thực hiện kỹ

thuật siêu âm tổng quát, điện tim

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ . Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp -
Nhi - Dinh dưỡng. Tham gia công tác khám
bệnh, chữa bệnh tại Khoa Nội tổng hợp -
Nhi - Dinh dưỡng và  khoa Khám bệnh;
Khoa Chẩn đoán hình ảnh - TDCN

Không

5 Nguyễn Thị Liền 004492/QNG-CCHN
ngày 01/6/2018

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; thực hiện
các kỹ thuật siêu âm tổng quát, điện tâm đồ

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ CKI chuyên ngành Nội khoa.  Nhân
viên khoa Nội tổng hợp - Nhi - Dinh
dưỡng. Tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại
Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Dinh dưỡng và
Khoa Khám bệnh; Khoa Chẩn đoán hình
ảnh-TDCN 

Không

6 Đặng Thế Kiệt 000006/QNG-GPHN ngày 04/5/2024
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi;
thực hiện các kỹ thuật siêu âm tổng quát,

điện tim

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp - Nhi
- Dinh dưỡng. Tham gia công tác khám
bệnh, chữa bệnh tại Khoa Nội tổng hợp -
Nhi - Dinh dưỡng và Khoa Khám bệnh;
khoa Chẩn đoán hình ảnh-TDCN

Không

7 Lê Hồ Quỳnh Hương 000757/QNG-GPHN ngày 08/12/2025 Y khoa

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ .Nhân viên Khoa Nội tổng hợp - Nhi
- Dinh dưỡng. Tham gia khám bệnh, chữa
bệnh tại Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Dinh
dưỡng và Khoa Khám bệnh

Không

8 Nguyễn Thị Phương
Duyên 001286/QNG-CCHN ngày 24/9/2014

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

 Điều dưỡng trưởng Khoa Nội tổng hợp -
Nhi - Dinh dưỡng Không

9 Bạch Thị Loan 001446/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

 Hộ sinh. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp -
Nhi - Dinh dưỡng. Không

10 Trần Nữ Hoàng Linh 000766/QNG-CCHN ngày 17/3/2014

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng.  Nhân viên Khoa Nội tổng hợp
- Nhi - Dinh dưỡng Không

11 Võ Thị Cúc 000579/QNG-GPHN ngày 17/6/2025 Điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng.  Nhân viên Khoa Nội tổng hợp
- Nhi - Dinh dưỡng Không
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TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,

chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

12 Lộ Thị Tình 001265/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp
- Nhi - Dinh dưỡng Không

13 Đinh Thị Kim Xuyến 000827/QNG-CCHN ngày 17/3/2014

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BVN
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp
- Nhi - Dinh dưỡng Không

14 Trần Thị Hồng Điệp 001299/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp
- Nhi - Dinh dưỡng Không

15 Nguyễn Phan Ánh
Nguyệt 001274/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp
- Nhi - Dinh dưỡng Không

16 Mai Thị Tịnh 001276/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ

sinh

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Hộ sinh. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp -
Nhi - Dinh dưỡng Không

17 Nguyễn Thị Chiến 002666/QNG-CCHN
 ngày 10/11/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Y sĩ. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp - Nhi -
Dinh dưỡng Không

18 Chế Thị Phương 000681/QNG-CCHN ngày 20/8/2013

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BVN
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp
- Nhi - Dinh dưỡng Không

19 Phạm Thị Tấn 005844/QNG-CCHN ngày 14/10/2022

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của
Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp
- Nhi - Dinh dưỡng Không

20 Trương Thị Hồng
Phương 000574/QNG-GPHN ngày 17/6/2025 Điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp
- Nhi - Dinh dưỡng Không
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TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,

chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

21 Lê Thị Thu Lạng 001283/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp
- Nhi - Dinh dưỡng Không

22 Lê Thị Trâm 001275/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp
- Nhi - Dinh dưỡng Không

23 Đào Thị Minh Hạnh 001447/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Hộ sinh. Nhân viên Khoa Nội tổng hợp -
Nhi - Dinh dưỡng. Không

24 Trần Liên

001309/QNG-CCHN
ngày 27/3/2015

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động:
711/QĐ-SYT ngày 06/6/2016

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động:
1170/QĐ-SYT ngày 22/6/2018

Khám, chữa bệnh đa khoa; khám bệnh,
chữa bệnh hệ Nội; Thực hiện các kỹ thuật

siêu âm tổng quát, điện tim, nội soi tiêu hoá,
siêu âm tim và mạch máu, X-quang, thận

nhân tạo

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ CKI chuyên ngành Nội khoa.
Trưởng Phòng KHTH-ĐD. Tham gia khám
bệnh, chữa bệnh tại khoa Khám bệnh; khoa
Chẩn đoán hình ảnh-TDCN; Khoa Cấp cứu-
hồi sức tích cực- chống độc &Thận nhân
tạo

17h30-20h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

07h00-11h30; 13h30-17h00
ngày nghỉ sau ca trực, ngày

nghỉ phép, thứ Bảy, Chủ
Nhật tại Phòng khám đa

khoa An Phước

25 Hoàng Sinh Lâm

004479/QNG-CCHN
ngày 01/6/2018

Quyết định bổ sung phạm vi hành nghề:
1966/QĐ-SYT ngày 29/6/2025

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Hồi sức cấp
cứu; thực hiện các kỹ thuật Điện tim; Siêu
âm tim; Siêu âm tổng quát; thận nhân tạo

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ CKI chuyên ngành Hồi sức cấp cứu.
Phó khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực-
Chống độc và Thận nhân tạo. Tham gia
khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa CC-
HSTC,CĐ&TNT và Khoa Khám bệnh;
Khoa Chẩn đoán hình ảnh-TDCN

17h30-20h00 từ thứ 2 đến
thứ 6; Sáng từ

07h00-11h30, chiều từ
13h30-17h00 ngày nghỉ sau
ca trực, ngày nghỉ phép, thứ

Bảy, Chủ Nhật tại Phòng
khám đa khoa An Phước

26 Võ Hữu Đạo 005004/QNG-CCHN
ngày 29/7/2019

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; thực hiện
các kỹ thuật siêu âm bụng tổng quát, thận

nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ. Phó Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích
cực, chống độc và Thận nhân tạo. Tham gia
khám bệnh, chữa bệnh tại khoa CC-HSTC-
CĐ&TNT và khoa Khám bệnh; Khoa Chẩn
đoán hình ảnh-TDCN

Không
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TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,

chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

27 Nguyễn Thị Thu Hiền 001269/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
các kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng Trưởng  Khoa Cấp cứu - Hồi
sức tích cực, chống độc và Thận nhân tạo Không

28 Bùi Thị Vạn Thương 001259/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
các kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Cấp cứu -
Hồi sức tích cực, chống độc và Thận nhân
tạo

Không

29 Bạch Thị Bích Thủy 001261/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
các kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Cấp cứu -
Hồi sức tích cực, chống độc và Thận nhân
tạo

Không

30 Chế Thị Tính 001279/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
các kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Cấp cứu -
Hồi sức tích cực, chống độc và Thận nhân
tạo

Không

31 Bùi Thị Thư 001281/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
các kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Cấp cứu -
Hồi sức tích cực, chống độc và Thận nhân
tạo

Không

32 Lê Thị Hiền 002742/QNG-CCHN
 ngày 21/9/2015

Quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ

sinh; Thực hiện các kỹ thuật chạy thận nhân
tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Hộ sinh. Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi sức
tích cực, chống độc và Thận nhân tạo. Không
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TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,

chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

33 Nguyễn Tấn Đạt 001257/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi
sức tích cực, chống độc và Thận nhân tạo. Không

34 Võ Ngọc Duyên 001278/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi
sức tích cực, chống độc và Thận nhân tạo. Không

35 Nguyễn Thị Phương
Duyên 001441/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Hộ sinh . Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi
sức tích cực, chống độc và Thận nhân tạo. Không

36 Phạm Thị Hiếu 001444/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi
sức tích cực, chống độc và Thận nhân tạo.
Thực hiện các kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Không

37 Dương Thị Minh
Hương 001271/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi
sức tích cực, chống độc và Thận nhân tạo. Không

38 Nguyễn Thị Cẩm Lộc 001263/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng.  Nhân viên Khoa Cấp cứu-
Hồi sức tích cực, chống độc và Thận nhân
tạo.

Không
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TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,

chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

39 Nguyễn Thị Minh 001260/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi
sức tích cực, chống độc và Thận nhân tạo. Không

40 Trần Quốc Vương 002559/QNG-CCHN ngày 20/8/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi
sức tích cực, chống độc và Thận nhân tạo.
Thực hiện các kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

Không

41 Đoàn Thị Thu Hiền 001442/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Hộ sinh. Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi sức
tích cực, chống độc và Thận nhân tạo. Không

42 Võ Thị Tiên 001258/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
kỹ thuật chạy thận nhân tạo.

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi
sức tích cực, chống độc và Thận nhân tạo. Không

43 Nguyễn Bá Hải 001285/QNG-CCHN ngày 27/3/2015 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện
kỹ thuật chạy thận nhân tạo

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Y sĩ . Nhân viên Khoa Cấp cứu- Hồi sức
tích cực - Chống độc và Thận nhân tạo. Không

44 Phạm Văn Tâm

002017/QNG-CCHN
ngày 08/7/2015

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động:
1177/QĐ-SYT ngày 22/6/2018

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện
các kỹ thuật siêu âm tổng quát

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ. Phó trưởng Khoa Khám bệnh. Tham
gia khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa Khám
bệnh; Khoa Chẩn đoán hình ảnh-TDCN

 Sáng từ 07h00-11h30;
Chiều từ 13h30-17h00 các
ngày nghỉ sau ca trực, ngày
nghỉ phép, ngày thứ 7, chủ
nhật tại Phòng khám Tiến

Minh

45 Nguyễn Thị Quý Trâm

000298/QNG-CCHN
ngày 30/8/2012

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn: 705/QĐ-SYT ngày 06/6/2016

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; khám
bệnh, chữa bệnh hệ Nội Nhi; Thực hiện các

kỹ thuật điện tâm đồ

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ. Trưởng Khoa Khám bệnh. Tham gia
khám bệnh, chữa bệnh tại khoa Khám bệnh;
Khoa Chẩn đoán hình ảnh-TDCN Không
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TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,

chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

46 Trần Thị Mỹ Biên 002589/PY-CCHN ngày 23/8/2017
Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội - Nhi; Thực

hiện các kỹ thuật điện tâm đồ

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

 Bác sĩ. Nhân viên khoa Khám bệnh. Tham
gia khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa Khám
bệnh; Khoa Chẩn đoán hình ảnh-TDCN Không

47 Hồ Thị Bích Ái

002655/QNG-CCHN ngày 10/11/2015

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động:
1133/QĐ-SYT ngày 22/6/2018

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện
các kỹ thuật siêu âm tổng quát, điện tim

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ. Nhân viên Khám bệnh. Tham gia
Khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa khám bệnh
và khoa CĐHA-TDCN

Không

48 Lê Thị Kim Quyến 001443/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BVN
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu  Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh Không

49 Đặng Thị Gia Mỹ 001450/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu 

Cử nhân điều dưỡng. Nhân viên Khoa
khám bệnh Không

50 Phạm Thị Luyến 001300/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BVN
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu Điều dưỡng. Nhân viên Khoa khám bệnh Không

51 Vương Thị Bích Ngọc 002674/QNG-CCHN ngày 21/09/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BVN
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu Điều dưỡng. Nhân viên Khoa khám bệnh. Không

52 Huỳnh Thị Phúc 001292/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu Điều dưỡng. Nhân viên khoa Khám bệnh Không

53 Nguyễn Thị Triều 001289/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu Điều dưỡng. Nhân viên khoa Khám bệnh Không
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TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,

chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

54 Trương Thị Thu Hiền 001468/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu Hộ sinh. Nhân viên khoa Khám bệnh Không

55 Bùi Thị Quỳnh Trang 001311/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ

sinh

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu Hộ sinh. Nhân viên khoa Khám bệnh Không

56 Nguyễn Thị Thương 001266/QNG-CCHN ngày 27/3/2016

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu Điều dưỡng. Nhân viên khoa Khám bệnh Không

57 Lê Thị Yến Nhi 001267/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BVN
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu Điều dưỡng. Nhân viên khoa Khám bệnh Không

58 Nguyễn Thị Thu Hiền 001273/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00-11h30, chiều
từ 13h30-17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6 
Điều dưỡng. Nhân viên khoa Khám bệnh. Không

59 Phạm Thị Yến Ly 003764/QNG-CCHN ngày 10/9/2016

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của
điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu Điều dưỡng. Nhân viên khoa Khám bệnh. Không

60 Nguyễn Thị Lắm 001461/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Khám bệnh. Không

61 Phạm Thị Nhi 001295/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các
ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu

 Cử nhân điều dưỡng chuyên nghành phụ
sản. Nhân viên Khoa Khám bệnh Không

62 Nguyễn Thị Thanh Nhi 005846/QNG-CCHN ngày 26/10/2022
Khám, phát hiện và xử trí các bệnh thông
thường; xử trí ban đầu một số trường hợp

cấp cứu tại cộng đồng

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu Bác sĩ YHDP. Nhân viên Khoa Khám bệnh. Không
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TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,

chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

63 Hồ Thị Xuân Ngà 001264/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ

sinh

07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu  Hộ sinh.  Nhân viên Khoa Khám bệnh Không

64 Phan Thị Minh Hương 000936/QNG-GPHN ngày 09/06/2026 Y học dự phòng 07h00-11h30; 13h30-17h00
từ thứ Hai đến thứ Sáu

Bác sĩ YHDP. Nhân viên phòng Kế hoạch
tổng hợp - Điều dưỡng tăng cường khoa
khám bệnh

Không

65 Bùi Thị Mỹ Lệ

000222/QNG-CCHN
ngày 30/8/2012

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động:
702/QĐ-SYT ngày 06/6/2016

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; khám
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ Sản

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ . Trưởng khoa Ngoại - Phụ sản -
Liên chuyên khoa. Khám bệnh, chữa bệnh
tại khoa Ngoại - Phụ sản - Liên chuyên
khoa (Khám Sản phụ khoa) và khoa Khám
bệnh

Không

66 Đinh Thị Vy

004491/QNG-CCHN
ngày 01/6/2018

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn: 525/QĐ-SYT ngày 03/4/2019

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; khám
bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt;  thực

hiện các kỹ thuật điện tim

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ. Nhân viên khoa Ngoại - Phụ Sản -
Liên chuyên khoa. Khám bệnh, chữa bệnh
tại Khoa Ngoại - Phụ Sản - Liên chuyên
khoa (khám Mắt) và Khoa khám bệnh;
Khoa Chẩn đoán hình ảnh-TDCN

17h30-20h00 từ thứ 2 đến
thứ 6; Sáng từ 07h00-

11h30; Chiều từ 13h30-
17h00 ngày nghỉ sau ca

trực, ngày nghỉ phép, thứ
Bảy, Chủ Nhật tại Phòng
khám đa khoa An Phước

67 Hoàng Văn Thạch 004812/QNG-CCHN
ngày 18/01/2019

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; cấp cứu
chấn thương chỉnh hình, chấn thương chỉnh

hình cơ bản

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ. Phó trưởng Khoa Ngoại - Phụ Sản -
Liên chuyên khoa. Tham gia khám bệnh,
chữa bệnh tại Khoa Ngoại - Phụ Sản - Liên
chuyên khoa và khoa Khám bệnh

17h30-20h00 từ thứ 2 đến
thứ 6; Sáng từ

07h00-11h30, chiều từ
13h30-17h00 ngày nghỉ sau
ca trực, ngày nghỉ phép, thứ

Bảy, Chủ Nhật tại Phòng
khám đa khoa An Phước

68 Trần Minh Hải 000020/ĐNO-CCHN ngày 28/5/2012 Khám và chữa bệnh Răng Hàm Mặt

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ chuyên khoa I Răng hàm mặt. Tham
gia khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa Ngoại -
Phụ Sản-  Liên chuyên khoa: Khám Răng
hàm mặt

Không 

69 Bùi Thị Thu Trang 001464/QNG-CCHN
ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Hộ sinh. Nhân viên Khoa Ngoại - Phụ Sản -
Liên chuyên khoa. Không

70 Nguyễn Thị Thuyền
Quyên 005513/QNG-CCHN ngày 02/3/2021

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của
điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng trưởng Khoa Ngoại - Phụ Sản -
Liên chuyên khoa. Không
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TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,

chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

71 Nguyễn Thị Bích
Hương 000761/QNG-CCHN ngày 17/3/2014

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Ngoại - Phụ
Sản - Liên chuyên khoa. Không

72 Lê Thị Mỹ Thúy 001467/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Hộ sinh. Nhân viên Ngoại - Phụ Sản- Khoa
Liên chuyên khoa. Không

73 Châu Thị Thùy Trang 000782/QNG-CCHN ngày 17/3/2014

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

 Hộ sinh. Nhân viên Khoa Ngoại - Phụ Sản
- Liên chuyên khoa. Không

74 Lâm Thị Quỳnh 005598/QNG-CCHN ngày 28/9/2021

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của
điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

 Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Ngoại - Phụ
Sản - Liên chuyên khoa. Không

75 Đỗ Thị Tường Vi 001448/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Ngoại - Phụ
Sản - Liên chuyên khoa. Không

76 Lê Thị Thanh Y 001463/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BVN
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

 Hộ sinh. Nhân viên Khoa Ngoại - Phụ Sản-
Liên chuyên khoa. Không

77 Trần Văn Ơi

000223/QNG-CCHN
ngày 30/8/2012

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động:
1179/QĐ-SYT ngày 22/6/2018

Khám bệnh, chữa bệnh hệ Nội Nhi; Thực
hiện các kỹ thuật siêu âm tổng quát, siêu âm
sản phụ khoa, điện tim, nội soi tiêu hoá, X-
quang quy ước, bỏ bột, ngoại khoa, siêu âm

tim và mạch máu

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ - Khoa YHCT-PHCN. Khám bệnh,
chữa bệnh tại khoa YHCT-PHCN và Khoa
Khám bệnh; khoa Chẩn đoán hình ảnh-
TDCN

11h40-13h20; 17h30-20h00
từ thứ 2 đến thứ 6; ngày

nghỉ sau ca trực, ngày nghỉ
phép, thứ Bảy, Chủ Nhật từ
07h30-12h00;13h00-20h00

tại Trung tâm Y khoa
chuyên sâu Huy Thịnh -

Phòng Khám Nội

78 Lê Thị Hồng Thúy 004286/QNG-CCHN ngày 27/9/2017 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền; Thực hiện các kỹ thuật PHCN

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ YHCT. Phó Khoa YHCT-PHCN.
Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT và
khoa Khám bệnh (phòng khám YHCT)

Không
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TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,

chữa bệnh 
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nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

79 Nguyễn Thị Khánh
Quỳnh 0005796/TTH-CCHN ngày 22/6/2023 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ

truyền; Thực hiện các kỹ thuật PHCN

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ YHCT. Khám bệnh, chữa bệnh bằng
YHCT và khoa Khám bệnh (phòng khám
YHCT)

Không

80 Lê Hoàng Thuý Vy 006065/QNG-CCHN ngày 07/09/2023 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền; Thực hiện các kỹ thuật PHCN

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ YHCT. Khám bệnh, chữa bệnh bằng
YHCT và khoa Khám bệnh (phòng khám
YHCT)

Không

81 Nguyễn Thị Thanh
Diệu 002224/QNG-CCHN ngày 23/10/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật
 Điều dưỡng trưởng Khoa YHCT-PHCN. Không

82 Nguyễn Thị Hà 003613/QNG-CCHN ngày 17/6/2016

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của
điều dưỡng quy định tại Thông tư liên tịch

số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên khoa YHCT-
PHCN. Không

83 Bùi Thị Vạn Vy 001277/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng; Thực hiện
các kỹ thuật PHCN

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Cử nhân Điều dưỡng. Nhân viên Khoa
YHCT-PHCN. Không

84 Phạm Thị Ánh Sen 001270/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

 Cử nhân Điều dưỡng. Nhân viên Khoa
YHCT-PHCN. Thực hiện các kỹ thuật
PHCN Không

85 Lê Thị Bích Dân 001314/QNG-CCHN ngày 27/3/2015 Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Phục
hồi chức năng - Vật lý trị liệu

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Kỹ thuật viên. Nhân viên Khoa YHCT-
PHCN Không

86 Võ Thị Ánh Phương 001313/QNG-CCHN ngày 27/3/2015 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ
truyền; Thực hiện các kỹ thuật PHCN

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Y sĩ . Nhân viên Khoa YHCT-PHCN. Không

87 Huỳnh Thị Thiên Thoa 001268/QNG-CCHN ngày 27/3/2015 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Thực hiện
các kỹ thuật PHCN

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Y sĩ. Nhân viên Khoa YHCT-PHCN. Không
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TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,

chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký hành
nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

88 Trương Thị Châu Mỹ 000577/QNG-GPHN ngày 17/6/2025 Điều dưỡng; Thực hiện các kỹ thuật PHCN

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Cao đẳng điều dưỡng. Nhân viên Khoa
YHCT-PHCN. Không

89 Bùi Thị Thu Hải 001305/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ

sinh

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

 Hộ sinh. Nhân viên Khoa YHCT-PHCN. Không

90 Phạm Thị Phương
Thảo 000770/QNG-GPHN ngày 31/12/2025 Y học cổ truyền

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

 Y sĩ. Nhân viên Khoa YHCT-PHCN. Không

91 Nguyễn Thị Hương 002645/QNG-CCHN
ngày 10/11/2016

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Phòng KHTH-ĐD
tăng cường Khoa YHCT-PHCN. Không

92 Trần Thị Bích Huệ 001449/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng.  Nhân viên Phòng KHTH-ĐD
tăng cường Khoa YHCT-PHCN Không

93 Nguyễn Ngọc Sinh

001307/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động:
708/QĐ-SYT ngày 06/6/2016

Chiếu, chụp X quang và Đọc, mô tả hình
ảnh chẩn đoán

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Cử nhân kỹ thuật hình ảnh. Phó trưởng
Khoa CĐHA-TDCN. Chịu trách nhiệm phụ
trách, điều hành Khoa. 

Không

94 Trần Văn Dũng

000353/QNG-GPHN
ngày 20/5/2025

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động:
1180/QĐ-SYT ngày 22/6/2018

Khám bệnh, chữa bệnh y khoa; Khám bệnh,
chữa bệnh chuyên khoa Chẩn đoán hình

ảnh; thực hiện các kỹ thuật siêu âm tim và
mạch máu, điện tâm đồ, nội soi tiêu hoá, X-

quang

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ - Phó khoa CĐHA-TDCN. Khám
chữa bệnh tại Khoa CĐHA-TDCN và tăng
cường Khoa Khám bệnh;

18h00-20h00 từ thứ 2 đến
thứ 6; ngày nghỉ sau ca

trực, ngày nghỉ phép, thứ
Bảy, Chủ Nhật từ 07h00-

20h00 tại Phòng khám
chuyên khoa chẩn đoán
hình ảnh Family Health

95 Đặng Thị Ly 001310/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BYT
ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế quy định tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ

sinh

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Cử nhân điều dưỡng. Điều dưỡng Trưởng
khoa CĐHA-TDCN
 

Không
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TT Họ tên Số giấy phép hành nghề/Số chứng chỉ
hành nghề Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành
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nghề tại sơ sở khám bệnh,
chữa bệnh khác (nếu có)

96 Phan Thị Luận 001445/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BVN
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

 Cử nhân điều dưỡng. Nhân viên Khoa
CĐHA-TDCN. Không

97 Trần Văn Hy 003178/QNG-CCHN ngày 21/3/2016
Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của Kỹ
thuật viên quy định tại Thông tư liên tịch số
26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Cử nhân kỹ thuật hình ảnh y học.  Nhân
viên Khoa CĐHA-TDCN.

Từ thứ 2 đến thứ 6: 11h40-
13h20 và 17h10-18h00;

ngày nghỉ sau ca trực, ngày
nghỉ phép, thứ Bảy, Chủ

nhật: 07h00-18h00 tại Bệnh
viện đa khoa Phúc Hưng

98 Trần Thiện Công 003560/QNG-CCHN ngày 17/6/2016 Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Hình
ảnh y học

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Kỹ thuật viên. Nhân viên Khoa CĐHA-
TDCN

99 Võ Thị Sanh 001294/QNG-CCHN ngày 27/3/2015
Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

 Điều dưỡng trưởng Trung tâm; Phó Phòng
KHTH-ĐD, tăng cường Khoa CĐHA-
TDCN.

17h30-20h00 từ thứ 2 đến thứ
6; Sáng từ

07h00-11h30; chiều từ 13h30-
17h00 ngày nghỉ sau ca trực,
ngày nghỉ phép, thứ Bảy, Chủ
Nhật tại Phòng khám đa khoa

An Phước

100 Nguyễn Thị Minh Thư

000204/QNG-CCHN
ngày 30/8/2012

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn: 713/QĐ-SYT ngày 06/6/2016

Quyết định bổ sung phạm vi hoạt động
chuyên môn: 1160/QĐ-SYT ngày 22/6/2018

Khám, chữa bệnh đa khoa; khám bệnh,
chữa bệnh hệ Nội Nhi; thực hiện các kỹ

thuật siêu âm tổng quát, điện tâm đồ, siêu
âm tim và mạch máu

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Bác sĩ. Trưởng Khoa Truyền nhiễm. Tham
gia khám bệnh, chữa bệnh tại Khoa Truyền
nhiễm và tăng cường Khoa Khám bệnh;
Khoa Chẩn đoán hình ảnh -TDCN

Sáng từ 07h00-11h30, chiều
từ 13h30-17h00 ngày nghỉ

sau ca trực, ngày nghỉ phép,
thứ Bảy, chủ nhật và các

ngày nghĩ lễ tại Bệnh viện
đa khoa tư nhân Phúc Hưng

101 Nguyễn Thị Thùy
Trang 002657/QNG-CCHN ngày 10/11/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng trưởng Khoa Truyền nhiễm Không
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102 Phạm Thị Ngọc Phúc 001315/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

 Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Truyền
nhiễm. Không

103 Lê Thị Thành 001287/QNG-CCHN ngày 27/3/2015

Quy định tại Quyết định 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các

ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Điều dưỡng. Nhân viên Khoa Truyền
nhiễm Không

104 Phạm Thị Điểm 001459/QNG-CCHN ngày 27/3/2015
Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Hộ sinh. Nhân viên Khoa Truyền nhiễm. Không

105 Lê Thị Thu Thủy 001293/QNG-CCHN ngày 27/3/2015
Quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-

BNV về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
các ngạch viên chức y tế điều dưỡng

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

 Điều dưỡng Trưởng khoa Xét nghiệm -
Kiểm soát nhiễm khuẩn. Không

106 Nguyễn Hoàng Khâm 000345/QNG-CCHN ngày 30/8/2012 Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn xét
nghiệm

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Cử nhân Kỹ thuật viên. Trưởng Khoa Xét
nghiệm -Kiểm soát nhiễm khuẩn. Thực hiện
các kỹ thuật chuyên môn xét nghiệm. Ký
các kết quả xét nghiệm

Không

107 Nguyễn Quốc Cường 001303/QNG-CCHN ngày 27/3/2015 Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn xét
nghiệm

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Cử nhân Kỹ thuật viên. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn xét nghiệm. Ký các kết
quả xét nghiệm

Không

108 Nguyễn Thị Luyến 003951/QNG-CCHN ngày 15/12/2016 Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn xét
nghiệm

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Cao đẳng xét nghiệm y học. Thực hiện các
kỹ thuật chuyên môn xét nghiệm Không

109 Bùi Thị Bích Yến 001302/QNG-CCHN ngày 27/3/2015
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn xét

nghiệm

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Cử nhân Kỹ thuật viên. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn xét nghiệm. Ký các kết
quả xét nghiệm

Không

110 Võ Thị Ký 003734/QNG-CCHN ngày 10/9/2016 Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn xét
nghiệm

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Cử nhân kỹ thuật viên xét nghiệm y học
.Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn xét
nghiệm. Ký các kết quả xét nghiệm

Không
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111 Trần Thị Khánh Linh 001308/QNG-CCHN ngày 27/3/2015
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn xét

nghiệm

07h00-11h30; 13h30-17h00
(từ thứ 2 đến thứ 6), trực
24/24 giờ các ngày lễ, tết,

thứ 7, chủ nhật

Cao đẳng kỹ thuật viên. Thực hiện các kỹ
thuật chuyên môn xét nghiệm

17h30-20h00 từ thứ 2 đến
thứ 6;07h00-11h30; 13h30-

17h00 ngày nghỉ sau ca
trực, ngày nghỉ phép, thứ 7,
Chủ Nhật tại Phòng khám

đa khoa An Phước

Tư Nghĩa, ngày 14 tháng 9 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Trương Ngọc Thạch
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